HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thời gian điều tra 
- Thời gian điều tra: 20 ngày kể từ ngày 11/10/2017.
2. Cách điền thông tin trong Excel
. Không được viết tắt.

- Mỗi một ô trong bảng tính Excel là một giá trị

- Dòng 1 và 2 trong bảng tính Excel là các câu hỏi và chỉ tiêu. 

- Các thông tin trả lời được điền từ dòng thứ 3 trong bảng tính Excel.

- Thông tin của mỗi một nhà giáo là một dòng trong bảng tính Excel.
3. Đối với câu hỏi 15 (ngành/nghề hiện đang giảng dạy): Ghi mã nghề cấp IV theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
4. Những câu hỏi chỉ chọn một trong nhiều lựa chọn: Click chuột trái vào mũi tên chỉ xuống ở ô vuông nhỏ bên cạnh, sau đó chọn câu trả lời phù hợp nhất giống như hình dưới đây.
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B. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Tên trường hiện đang giảng dạy: Ghi tên Trường hiện Ông/bà đang giảng dạy theo tên trong quyết định thành lập trường.

2. Địa chỉ trường: Ghi địa chỉ của trụ sở chính làm việc của Ban giám hiệu trong trường hợp trường có nhiều cơ sở.

3. Họ và tên: Ghi tên của từng nhà giáo. Mỗi một nhà giáo và thông tin của họ là 1 dòng trong bảng tính Excel.

4. Năm sinh: Ghi năm sinh dương lịch theo giấy khai sinh của nhà giáo.

5. Giới tính: Ghi theo giới tính trong giấy khai sinh của nhà giáo
6. Chức vụ đang đảm nhiệm tại trường: Ghi chức vụ hiện đang đảm nhiệm của nhà giáo. Ví dụ: Trưởng khoa/Giáo viên kiêm nhiệm 

7.  Xin cho biết trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất của Ông/bà? Lựa chọn vào câu trả lời phù hợp nhất.

- Công nhân kỹ thuật không có bằng nghề/chứng chỉ nghề: Là những người chưa qua một trường lớp đào tạo nào nhưng do tự học, do được truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã có được kỹ năng, tay nghề tương đương với bậc 1 của công nhân kỹ thuật có bằng cùng nghề và thực tế đã làm công việc này từ 36 tháng trở lên.


- Công nhân kỹ thuật có bằng nghề/chứng chỉ nghề: Là những người đã qua đào tạo và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.


- Trung cấp (Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp):  Là những người đã được cấp bằng nghề dài hạn (từ 12-24 tháng) hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc đã được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp.


- Cao đẳng (Cao đẳng nghề, Cao đẳng chuyên nghiệp): Là những người đã được cấp bằng cao đẳng nghề hoặc đã được cấp bằng cao đẳng chuyên nghiệp.
- Đại học: Là những người đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học,

 - Thạc sỹ: Là những người đã được cấp bằng tốt nghiệp thạc sỹ.

     - Tiến sỹ: Là những người đã được cấp bằng tốt nghiệp tiến sỹ

8.  Xin Ông/bà cho biết chuyên ngành/nghề của cấp CMKT cao nhất mà Ông/bà đã được đào tạo. Ghi ngành nghề của trình độ đã đạt được tại câu 7


9. Năm tốt nghiệp: Ghi năm tốt nghiệp ứng với trình độ và chuyên ngành ở câu 7 và câu 8.


10. Ông/bà đã theo học ở cơ sở đào tạo nào tương ứng với trình độ CMKT cao nhất kể trên: Lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất ứng với trình độ và ngành nghề đào tạo tại câu 7 và 8.


11.  Xin cho biết đánh giá của Ông/bà về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo mà Ông/bà đã học. Đánh giá về cơ sở đào tạo đã lựa chọn ở câu 10 theo từng nội dung: Kiến thức lý thuyết, đào tạo kỹ năng thực hành, những kiến thức chung cho công việc.

12. Loại tốt nghiệp: Lựa chọn câu trả lời phù hợp nhật tương ứng với trình độ và ngành nghề tại câu 7 và 8.
13.  Xin Ông/bà cho biết thêm về trình độ: Nghiệp vụ sư phạm; Ngoại ngữ; Tin học; Kỹ năng nghề. Với từng chỉ tiêu cụ thể thì lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với từng nhà giáo.

14. Ông/bà đã làm việc trong trường này được bao lâu: Ghi tổng số tháng mà nhà giáo đã làm việc tại nhà trường.

15. Cho biết cụ thể những chuyên ngành/nghề mà Ông/bà đang giảng dạy trong cơ sở này?
- Ghi mã nghề cấp IV theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 
- Ghi mã nghề đào tạo thứ nhất vào ô “Mã nghề số 1”, mã nghề đào tạo thứ hai vào ô “Mã nghề số 2”. Cứ làm tương tự như vậy cho đến khi ghi hết mã nghề mà nhà giáo đang giảng dạy tại cơ sở.
- Tại các cột Trung cấp và Cao đẳng thì lựa chọn “Có” nếu đang giảng dạy trình độ trung cấp/cao đẳng. 

16. Xin cho biết đánh giá chung về mức độ đáp ứng của các trang thiết bị phục vụ chuyên ngành/nghề mà Ông/bà đang giảng dạy. Đánh giá tổng quát chung về trang thiết bị phục vụ chuyên ngành/nghề mà nhà giáo đang giảng dạy.
17. Xin Ông/ bà cho biết chuyên ngành/nghề mà Ông/ bà giảng dạy có: Đào tạo trực tuyến (E-Learning); Bài giảng số hóa/ phần mềm mô phỏng. Tại mục này Click chuột trái vào lựa chọn phù hợp nhất. Nếu chọn “Có” Bài giảng số hóa/phần mềm mô phỏng thì ghi rõ tên bài giảng/nội dung giảng dạy vào cột bên cạnh.

18. Để có được kỹ năng cần thiết đáp ứng tốt công việc đang giảng dạy, theo Ông/bà những yếu tố sau đây đóng vai trò như thế nào. Đối với mỗi nội dung cụ thể tại câu 18 cần lựa chọn mức độ quan trọng của mỗi nội dung đó (Quan trọng nhất, quan trọng thứ hai…). Nếu còn nội dung nào quan trong khác mà chưa được liệt kê thì ghi cụ thể tại cột “Khác (ghi cụ thể” rồi đánh giá mức độ quan trọng của nội dung mới thêm này.

19. Cho biết về các khoá đào tạo, bồi dưỡng gần đây nhất mà Ông/bà đã tham gia khi vào làm việc tại trường này? Liệt kê tối đa 3 khóa đào tạo, bồi dưỡng gần đây nhất mà nhà giáo đã tham gia theo thứ tứ Tên khóa học 1 là gần nhất. Sau đó ghi rõ thời điểm học và số ngày học.

20. Hiện tại Ông/bà có nhu cầu được đào tạo: Click vào ô lựa chọn “Có” hoặc “Không” phù hợp với nhà giáo nhất.

21. Nếu Có xin cho biết tên nghề, loại hình, hình thức và thời gian muốn được đào tạo. Nếu lựa chọn “Có” tại câu 27 thì ghi rõ tên ngành/nghề muốn đào tạo và lựa chọn các câu trả lời phù hợp nhất tại cột “Loại hình đào tạo” và “Hình thức đào tạo” sau đó ghi rõ thời gian muốn đào tạo.

22. Ông/bà có đề xuất gì để nâng cao năng lực v`à hiệu quả của trường. Click lựa chọn “Có” đối với những đề xuất nhà giáo cho rằng cần thiết. Ngoài những đề xuất đã được liệt kê nhà giáo có thể ghi rõ thêm ý kiến đề xuất khác của mình tại cột “Ý kiến khác (ghi cụ thể)”.
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